
 
LỊCH GIẢNG DẠY VÀ SINH HOẠT  
ẤU NHI 1 (XƯNG TỘI 1 – 7 tuổi) 

NIÊN HỌC GIÁO LÝ 2021 – 2022 
(khăn quàng màu xanh lá mạ) 

 
 

2020 - 2021 ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI HỌC PHONG TRÀO TNTT 
NHÂN BẢN 

Tuần     
Tuần 1 

3/10 

 

CHUẨN BỊ CHO THÁNH LỄ 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 

GIÁO LÝ VIÊN NHẬN LỚP GIÁO LÝ, 
VỆ SINH CÁC LỚP GIÁO LÝ  
CHIA ĐỘI, BẦU LỚP TRƯỞNG – ĐỘI 

TRƯỞNG. 

 
PHỔ BIẾN NỘI QUY, 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, 
ĐỒNG PHỤC THIẾU NHI 

Tuần 2 

10/10 

CHÚA NHẬT XXII 
THƯỜNG NIÊN 
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG 
NIÊN HỌC 2020 – 2021,  
 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP – SINH 
HOẠT 

 

  

Tuần 3 

17/10 

Bài mở đầu:  

EM HỌC GIÁO LÝ 

1.​ Chúa chúc phúc cho những ai học 
giáo lý 

2.   Lợi ích của việc học giáo lý 

1 - 2 
Kinh 1 

Bái chào Chúa khi ra vào 
nhà thờ, nhà nguyện   

Tuần 4 

24/10 

 Phần I: TUYÊN XƯNG ĐỨC 
TIN 
Bài 1: (1 tiết)  
THIÊN CHÚA TẠO DỰNG 
TRỜI VÀ ĐẤT 

1.​ TC sáng tạo trời và đất từ hư không 
nhờ Lời quyền năng 

2.  Thiên Chúa tạo dựng loài hữu hình 
và vô hình 

 
3 – 6 

Kinh 2 Thái độ cung kính, trật tự 
khi ở trong nhà thờ Học kinh dng ngy 

Tuần 5 

31/10 
Bài 2: (tiết 1) 
       THIÊN CHÚA  TẠO 
DỰNG CON NGƯỜI 

1.​ Thiên Chúa Tạo dựng con người 
theo hình ảnh Ngài 

2.​ Giống hình ảnh Chúa là biết yêu 
thương 

      7 
  Kinh 3 

Lịch sự trong lời nói c.16 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
Lễ cc th

Tuần 6 HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 



07/11 

Tuần 7 

14/11 

Bài 2: (tiết 2) 
       THIÊN CHÚA  TẠO 
DỰNG CON NGƯỜI  

 
1. Sự cao trọng của con người 
2. Thái độ của con người đối với TC. 

8 – 9 
Kinh 4 

  Lịch sự trong lời nói c.17 
 Giáo dục nhân bản 
(GDNB) 

Mừng lễ Các Thánh tử đ

Tuần 8 

21/11 

Bài 3:   SỰ  SA NGÃ 2.   Tội tổ tông và lời hứa cứu độ 11 – 12 

Kinh 5 
   Lịch sự trong lời nói c.18 
 Giáo dục nhân bản 
(GDNB) 

 

Tuần 9 

28/11 

Bài 4: (tiết 1) 
TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊSU 
KITÔ CON MỘT THIÊN 
CHÚA  

 
1.​ Chúa Giêsu là Ngôi Hai xuống thế 

làm người  

 
13-14 

 

   Lịch sự trong lời nói c.19  
Giáo dục nhân bản 
(GDNB) 

Cn I Ma Vọng Chiến dịc
-​ Dự lễ  
-​ Tông đồ bác ái 
-​ Làm hang đá ... 

Tuần 10 

5/12 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Chuẩn bị chương trình c

Tuần 11 

12/12 

 
Bài 4: (tiết 2) 
TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊSU 

KITÔ CON MỘT THIÊN 
CHÚA 

2.​ Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu  
 

15 
Kinh 6 

Lịch sự trong lời nói c.20   
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 

Tuần 12 

19/12 
Bài 5: (tiết 1)     

CUỘC KHỔ NẠN CỦA 
CHÚA GIÊSU 

1.​ Chúa Giêsu chết bằng cách chịu 
đóng đinh trên thánh giá  
(Cho các em đọc Lc chương 23) 

16 -17 
  

Tuần 13 

26/12 
Bài 5: (tiết 2)     

 CUỘC KHỔ NẠN CỦA 
CHÚA GIÊSU 

2.​ Chúa Giêsu chịu chết vì yêu 
thương chúng ta và để giải thoát 
ta khỏi tội lỗi và ma quỷ 

18 
Kinh 7 

   Lịch sự trong lời nói c.21  
Giáo dục nhân bản 
(GDNB) 

 
Tuần 14 

02/01/2022 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT   Năm dương lịch 2022 –

Tuần 15 

9/01 

Bài 6: (2 tiết)     
CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI  
VÀ LÊN TRỜI 

1.​ Chúa Giêsu sống lại  
(Cho các em đọc Lc 24) 19 – 20  

 

Lịch sự trong lời nói c.22 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
 



Tuần 16 

16/01 THI HỌC KỲ I Khảo miệng (GLV ra đề)    

 
BẮT ĐẦU HỌC KỲ II 

 

Tuần 17 

23/1 
Bài 6: (tiết 2)     

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI  
VÀ LÊN TRỜI 

2.​ Ý nghĩa việc sống lại của Chúa 
Giêsu  

3.​ Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh 
quang 
(cho các em đọc Ga 20,19-29) 

21 – 22 
Kinh 8 

 

Lịch sự trong lời nói c.23 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
 

Tuần 18 

30/01 
Bài 7: (2 tiết)     
         TÔI TIN KÍNH  
ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

1.​ CTT là Ngôi Ba Thiên Chúa  
2.​ CTT hoạt động nơi Chúa Giêsu 23 – 24 

 

Lịch sự trong lời nói c.24 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
Thông báo chương trình

 

6/2      NGHỈ TẾT         NGHỈ TẾT   Hội chợ xuân  
  Mồng một tết NHÂM D

Tuần 19 

13/02 
Bài 7: (tiết 2)     
         TÔI TIN KÍNH  
ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 

3. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội 
Thánh 
4. Tâm tình sống với Chúa Thánh Thần 

25 – 26  

Kinh 9 

Lịch sự trong lời nói c.25 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
 

Tuần 20 

20/02 

Bài 8 (tiết 1):  
THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ 
CON VÀ THÁNH THẦN 

1.​Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu 
nhiệm trung tâm của đức tin 

2.​Chúa Giêsu dạy ta về mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi  

 

27 – 28 
Kinh 10 

Lịch sự trong lời nói c.26 
Giáo dục nhân bản 

(GDNB) 
 

THIẾU NHI  

Tuần 21 

27/02 

Bài 8 (tiết 2):  
THIÊN CHÚA LÀ CHA VÀ 
CON VÀ THÁNH THẦN  

3.​ Hoạt động của Ba Ngôi 
4.​ Mầu nhiệm hiệp thông 

 
29 

 
em dự lễ nghiêm trang sốt 
sắng khi ca hát và đối đáp 

Thứ tư Lễ tro 02/3/2022
Khai mạc mùa chay thá

Tuần 22 

6/03 

 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 

   Tuần I – Mùa Chay Bắ



Tuần 23 

13/3 

Bài 9 (tiết 1):  
TÔI TIN CÓ  
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

1.​ Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh  
2.​ Hội Thánh gồm yếu tố nhân loại 

và thần linh 
 

 
30 - 31      CN II MC 

Tuần 24 

20/3 

Bài 9 (tiết 2):  
TÔI TIN CÓ  
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 

 
3.​ Hội thánh là Dân Thiên Chúa  
4.​ Ơn gọi của Dân Thiên Chúa. 

 
32 

Kinh 11 
Gìn giữ, quý trọng khăn 
quàng được làm phép 

Tuần 25 

27/3 

Bài 10 : TỔ CHỨC HỘI 
THÁNH (tiết 1) 
 

 
1.​ Tín hữu Công giáo gồm 

những ai  
 

 
Em siêng năng đến với 

Chúa hằng ngày: thánh lễ 

Tuần 26 

3./4 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 

Tuần 27 

10/4 

Bài 10 : TỔ CHỨC HỘI 
THÁNH  (tiết 2) 
 

2.​ Các thành phần Hội Thánh 
Giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân 

 
33-37 CHÚA NHẬT 

LỄ LÁ Tam nhật vượt qua có ý

Tuần 28 

      17/4 
CHA NHẬT PHỤC SINH NGHỈ HỌC 

 

 Tô màu, trang trí 
trứng phục sinh 

Tuần 29 

24/4 

 
Bài 11 : ĐỨC MARIA, MẸ 
ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI 
THÁNH (tiết 1) 

 
1.​ Những đặc ân của Mẹ 

Maria 

 
38 

Kinh 12 
Em dự lễ bằng y phục xứng 

đáng, chỉnh tề 

Tuần 30 

1/5 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 
   

Tuần 31 

8/5 

 
Bài 11 : ĐỨC MARIA, MẸ 
ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH 
(tiết 2) 

 
2.​ Đức Maria là Mẹ Hội 

Thánh 
3.​ Lòng tôn kính Đức Mẹ 

 
39-40 

Lịch sự khi ăn uống 
     Câu 14 - 
TLNB  

Tuần 32 

15/5 

 
Bài 12:  TÔI TIN  
PHÉP THA TỘI 

 
1.​ Hội Thánh lãnh nhận quyền tha 

tội từ Thiên Chúa  

    
 
     43 
  Kinh 13 

  



2.​ Lãnh nhận ơn tha tội qua bí tích 
Rửa Tội và Thống Hối 

 

Tuần 33 

22/5 

Bài 13:  
TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI 
NGÀY SAU SỐNG LẠI 

1.​ Thân xác con người sẽ sống lại 
2.​ Phán xét chung 44 – 46 

  

Tuần 34 

29/5 

Bài 14:  
TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY 

1.Thiên đàng  
2. luyện ngục  
3. hỏa ngục 

47 - 50  

Tuần 35 

5/6 

HỌP CHI ĐOÀN TNTT 
 CHÀO CỜ – NGHIÊM TẬP  

– SINH HOẠT 

 
 Lễ Chúa Thánh Thần hi

Tuần 36 

12/6 THI HỌC KỲ II Khảo miệng (GLV ra đề)    

Chúa nhật 
19/6 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH 
CHÚA KITÔ Lễ thánh hiệu PTTNTT  

Các xứ đoàn nên tổ chức 
Rước kiệu, chầu Thánh 
Thể trọng thể. 

 

MÙA HÈ 

CN 24/7 

NGÀY LỄ ANRÊ PHÚ YÊN 
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN 

HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN 
 

  
Các giáo xứ và giáo hạt 
tránh tổ chức trại hè và thi 
giáo lý vào ngày này. 

 

 

 


	Bài 10 : TỔ CHỨC HỘI THÁNH (tiết 1) 
	Bài 10 : TỔ CHỨC HỘI THÁNH  (tiết 2) 
	 
	Bài 11 : ĐỨC MARIA, MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH (tiết 1) 

